
TUẦN 23. 

Thứ   tư       , ngày   1    tháng    4   năm 2020 

Tiếng Việt BÀI 97 (SGK / 30, 31) 

Học vần: Ôn tập 
I/Luyện vần ( SGK trang 30) 

 

- Điền vần trong bảng vần  

 

 

 

 

Học sinh đọc trơn các vần đã điền: oa, oe, oai, oay, oat, oăt, 

oach, oan, oăn, oang, oăng, oanh. 

 

 

II/Luyện từ: (HS đọc trơn) 

 

khoa học 

 

khai hoang 

 

ngoan ngoãn 

 

 

 
 

III/ Đọc bài ứng dụng :(SGK trang 31) 

 

Hoa đào ưa rét 

      Lấm tấm mưa bay 

  Hoa mai chỉ say 

      Nắng pha chút gió 

    Hoa đào thắm đỏ 

      Hoa mai dát vàng. 

Chú Gà Trống khôn ngoan 

 

IV/ Luyện viết vào vở: 

Viết chữ cỡ vừa:  

 

Các vần đã điền trong 

bảng vần (mỗi vần 1 

dòng) 

 

Từ ứng dụng: khoa học (1dòng) 

                         ngoan ngoãn (1 dòng)   

Viết chữ cỡ nhỏ: Các vần đã điền trong 

bảng vần (mỗi vần 1 

dòng) 

 

Từ ứng dụng: khoa học (1 dòng) 

                         khai hoang (1 dòng)   

 

V/ Luyện tập thêm ( HS viết vào vở chữ cỡ nhỏ) 

 

Hoa đào ưa rét 

      Lấm tấm mưa bay 

  Hoa mai chỉ say 

      Nắng pha chút gió 

    Hoa đào thắm đỏ 

      Hoa mai dát vàng. 



 

 

 

 

                                                                       TUẦN 23. 

Thứ   tư       , ngày  1    tháng   4    năm 2020 

TOÁN 

LUYỆN TẬP CHUNG  

1. Tính: 

a) 12 + 3 =....       15 + 4 =....                 8 + 2 =....                  14 + 3 =....   

15 – 3 =....     19 – 4 =....       10 – 2 =....       17 – 3 =.... 

b) 11 + 4 + 2 =....    19 – 5 – 4 =....       14 + 2 – 5 =.... 

 

2. a)  Khoanh vào số lớn nhất: 14, 18, 11, 15 

 

b) Khoanh vào số bé nhất: 17, 13, 19, 10. 

 

3. Vẽ đoạn thẳng có độ dài 4cm. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

 

4. Đoạn thẳng AB dài 3cm và đoạn thẳng BC dài 6cm. Hỏi đoạn thẳng AC dài mấy xăng-ti-

mét? 

 

 
 

Bài giải: 

 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 


